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MÔN ĐỊA LÍ 

1. Địa lí 6: 

Cấp độ 

Tên  

chủ đề 

(Nội dung, 

chương) 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Thấp Cao 

Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm 
Chủ đề: Thời tiết 

và khí hậu (Tích 

hợp mục 2 bài 22 với 

mục 1 bài 18) 

20 2       

Sự thay đổi nhiệt độ 

của không khí 
  20 2     

Sông và hồ 20 2       
-Nhận xét bảng số 

liệu 

-Tính lượng mưa 

-Đo nhiệt độ, lượng 

mưa tháng cao nhất, 

thấp nhất 

 

  10 1 20 2 10 1 

Tổng 40 4 30 3 20 2 10 1 

 

2. Địa lí 7: 

Cấp độ 

Tên  

chủ đề 

(Nội dung, 

chương) 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Thấp Cao 

Tỉ lệ % Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm 
Châu Nam Cực 20 2       
Châu Đại Dương   20 2     
Châu Âu   10 1     

Đọc lược đồ.  
Phân tích biểu đồ 

nhiệt độ, lượng mưa. 

20 2   20 2 10 1 

Tổng 40 4 30 3 20 2 10 1 

 

 



3. Địa lí 8: 

Cấp độ 

Tên  

chủ đề 

(Nội dung, 

chương) 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Thấp Cao 

Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm 

Địa hình   20 2     

Khí hậu  10 1     10 1 

Sông ngòi   20 2     

Đọc lược đồ.  

Vẽ biểu đồ 
20 2   20 2   

Tổng 30 3 40 4 20 2 10 1 

 

4. Địa lí 9: 

Cấp độ 

Tên  

chủ đề 

(Nội dung, 

chương) 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Thấp Cao 

Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm 

Vùng kinh tế 10 1 20 2     

Phát triển tổng hợp 

kinh tế và bảo vệ 

tài nguyên môi 

trường biển- đảo 

  20 2     

Vẽ, nhận xét biểu 

đồ. Đọc lược đồ 
20 2   20 2 10 1 

Tổng 30 3 40 4 20 2 10 1 

 

Trên đây là khung ma trận kiến thức, kỹ năng thống nhất chung cho môn địa lí Quận Ba.Tùy theo tình 

hình thực tế ở từng trường, các trường có thể tăng hoặc giảm tỉ lệ và số điểm ở  mỗi cấp độ nhưng không 

quá 1 điểm (10%) đồng thời đảm bảo tỉ lệ nhận biết, thông hiểu là 70% 


